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Câu 1: Năm 111TCN, nhà Hán thay nhà Triệu cai trị nước ta. Em hãy cho biết chính sách cai trị của nhà Hán đối với nước ta?
· Bắt nhân ta nộp nhiều loại thuế, nhất là thuế muối và sắt, nộp sản vật quý như: sừng tê, ngà voi, ngọc trai…).
· Đưa người Hán sang sinh sống với người Việt, bắt ta học theo phong tục tập quán của người Hán.
· Quan lại người Hán tham lam và tàn bạo, điển hình là Tô Định.

Câu 2: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi đánh đuổi được giặc Hán, giành lại độc lập cho đất nước?
 - Trưng Trắc được tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh.
 - Phong chức tước cho những người có công.
 - Lập chính quyền mới.
 - Xá thuế 2 năm liền cho dân.
 - Xóa bỏ luật pháp hà khắc của chính quyền cũ.

Câu 3: Theo em, trong các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nước ta, chính sách nào là thâm độc nhất? Vì sao?
- Chính sách thâm độc nhất là chính sách “đồng hóa”.
- Vì: Chúng âm mưu xóa bỏ nước ta, dân tộc ta nhằm biến nước ta thành một bộ phận của họ.

Câu 4: Những việc làm nào chứng tỏ nhân dân ta vẫn giữ được nếp sống của dân tộc mình?
· Vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên mình.
· Vẫn giữ được các phong tục của mình: nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình, làm bánh chưng, bánh giầy...
· Học chữ Hán nhưng vận dụng theo các đọc riêng của mình.

Câu 5: Em hãy cho biết những câu ca dao sau nói về cuộc khởi nghĩa nào? Cuộc khởi nghĩa ấy diễn ra thời gian nào?
“Ru con con ngủ cho lành
Để mẹ gánh nước rửa bành con voi.
Muốn coi lên núi mà coi,
Coi Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng.
Túi gấm cho lẫn túi hồng,
Têm trầu cánh kiến cho chồng ra quân.”
Những câu ca dao trên nói về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, cuộc khởi nghĩa diễn ra năm 248.
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I –TRẢ LỜI NHANH
[bookmark: _GoBack]1/ Tên nước ta qua các triều đại
- Nhà Triệu: Giao Chỉ, Cửu Chân.
- Nhà Hán: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam.
- Nhà Ngô: Quảng Châu ( thuộc Trung Quốc), Giao Châu (Âu Lạc cũ).
2/ Đọc các câu thơ sau  và cho biết các câu thơ nói về cuộc khởi nghĩa nào?
“Một xin rửa sạch nước thù
Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng...”.
· Các câu thơ trên nói về khởi nghĩa Hai Bà Trưng ( năm 40).
3/Hằng năm, chúng ta kỉ niệm Hai Bà Trưng vào ngày nào?
· 6/2 và 8/2 ( âm lịch)
· Ngày 8/3 (dương lịch)
4/  Cho hai câu thơ:         “ Vung giáo chống hổ dễ
                                Giáp mặt  “Vua Bà” khó”
Theo em, Vua Bà là ai? Ý nghĩa 2 câu thơ trên? Trình bày về cuộc khởi nghĩa trên?
-Vua Bà là Bà Triệu. 
-Hai câu thơ trên nói về khí phách anh hùng, dũng mãnh của bà khi ra trận.
5/ Việc nhân dân ta lập đền thờ các anh hùng dân tộc ở khắp nơi nói lên điều gì?
· Thể hiện sự kính trọng và biết ơn những anh hùng dân tộc đã đấu tranh để giành lại độc lập cho đất nước.
6/ Trong các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc, chính sách nào là thâm hiểm nhất, vì sao?
- Chính sách “đồng hóa” là chính sách thâm độc nhất nhằm muốn xóa bỏ văn hóa dân tộc ta, biến ta thành người Hán.
7/ Theo em, chính quyền đô hộ mở thêm một số trường học nhằm mục đích gì?
- Nhằm mục đích tăng cường “ đồng hóa” dân tộc ta.
8/ Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của các triều đại phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI?
· Chính sách cai trị các triều đại phương Bắc đối với nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI là cực kì tàn bạo và thâm hiểm.	
4. Thứ sáu (Ngày 14/2/2020) ôn tập:		
II- – NỐI SỰ KIỆN VỚI THỜI GIAN
	Năm
	Sự kiện

	179 TCN
	Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm chiếm

	111 TCN
	Nhà Hán thay nhà Triệu cai trị nước ta

	40
	Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

	248
	Khởi nghĩa Bà Triệu


5. Thứ bảy, chủ nhật (Ngày 15, 16/2/2020) ôn tập:
III – TỰ LUẬN
 1/ Hai Bà Trưng làm gì sau khi giành lại độc lập
- Trưng Trắc được tôn lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh.
 - Phong chức tước cho những người có công.
 - Lập chính quyền mới.
 - Xá thuế 2 năm liền cho dân.
- Xóa bỏ luật pháp hà khắc của chính quyền cũ.
2/ Khởi nghĩa Bà Triệu:
-Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Ngô.
-Diễn biến:
+Năm 248 khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hoá) lan ra khắp Giao Châu.
+Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang vừa đánh vừa mua chuộc, chia rẽ nội bộ của ta.Thế giăc mạnh, quân ta chống không nổi, Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Thanh Hoá)
Khởi nghĩa bị đàn áp.
-Ý nghĩa: khẳng định ý chí quyết giành lại độc lập của dân tộc.
3/ Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc từ đầu thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI.
- Đưa người Hán sang làm Huyện lệnh.
- Thu nhiều thứ thuế, nhất là thuế muối và thuế sắt, bắt lao dịch.
- Bắt nhân dân ta nộp cống sản vật quý như ngà voi, sừng tê, đồi mồi, ngọc trai...
- Tăng cường chính sách “đồng hóa” dân tộc ta .
4/ Vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói của tổ tiên?
- Trường học mở chỉ có tầng lớp trên mới có tiền cho con đi học, còn đại đa số nông dân nghèo khổ không có điều kiện, do vậy họ vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói.
- Phong tục, tập quán và tiếng nói được hình thành, xác định vững chắc trở thành đặc trưng riêng của người Việt, có sức sống bất diệt.	
5/ Những việc làm nào chứng tỏ nhân dân ta vẫn giữ được nếp sống của mình?
· Vẫn sử dụng tiếng nói của tổ tiên.
· Vẫn sinh hoạt theo nếp sống riêng và giữ được những phong tục cổ truyền: nhuộm răng, ăn trầu, xăm mình, làm bánh chưng, bánh giầy...
· Học tiếng Hán nhưng vận dụng theo các đọc riêng của mình.
CHÚC CÁC EM CÓ NHIỀU SỨC KHỎE VÀ ÔN TẬP THẬT TỐT!
Hướng dẫn ôn tập:
Từ ngày 6/4/2020: Học sinh ôn tập các nội dung trên, kết hợp đọc sách giáo khoa. Nếu các em thắc mắc gì thì liên hệ với giáo viên bộ môn để được giải đáp, trao đổi thêm qua địa chỉ mail như sau:
Giáo viên bộ môn hướng dẫn:
Cô Đặng Thị Kim Ngân: dangthikimngan281089@gmail.com
Cô Đặng Thị Hiền: dunghientruc@gmail.com
